
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,163,890,006    
8/2/2025 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000
8/2/2025 Anh Nam  (Q1) ủng hộ KTX 500,000
8/2/2025 Cô Thánh Nữ ủng hộ KTX 500,000
8/2/2025 Chị Lê Thị Minh Thu ủng hộ KTX 5,000,000
8/2/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/8/25 (204 phiếu) 408,000
8/2/2025 Chuối kg 220,000
8/2/2025 Bí đỏ kg 10 10,000 100,000
8/2/2025 Rau nêm kg 0.5 20,000 10,000
8/2/2025 Bầu kg 10 7,000 70,000
8/2/2025 Chả cá basa hấp kg 25 35,640 891,000
8/4/2025 Chị To Hien Trinh CMTX T8 500,000
8/4/2025 Anh Lê Minh Bằng  (Tiền giang) ủng hộ KTX 2,000,000
8/4/2025 Tiền điện T7/2025 tháng 1 610,865 610,865
8/4/2025 Chả cá basa hấp kg 10 35,640 356,400
8/4/2025 Chả cá basa tươi kg 10 35,640 356,400
8/5/2025 Chị Doit  CMTX  T7 1,000,000
8/5/2025 Anh Tăng Quân Nam  CMTX T8  Q10 3,000,000
8/5/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/8/25 (187 phiếu) 374,000
8/5/2025 Thịt heo xay kg 10 105,000 1,050,000
8/5/2025 Chuối kg 220,000
8/5/2025 Hành lá kg 1 15,000 15,000
8/5/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
8/5/2025 Dưa leo kg 25 7,000 175,000
8/5/2025 Cải ngọt kg 20 8,000 160,000
8/6/2025 Chị Nguyen Thị Thuy Trang ủng hộ KTX 100,000
8/6/2025 Anh Huynh Van Tha ủng hộ KTX 500,000
8/6/2025 Cô Thánh Nữ   (Q10) ủng hộ KTX 500,000
8/7/2025 MTQ có số GD0348067458 ủng hộ KTX 10,000
8/7/2025 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T8 200,000
8/7/2025 Co Thuan ủng hộ KTX 1,000,000
8/7/2025 Chú Tự  (Q10) ủng hộ KTX 500,000
8/7/2025 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 200,000
8/7/2025 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc  Q10 ủng hộ KTX 200,000
8/7/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/8/25 (195 phiếu) 390,000
8/7/2025 Chuối kg 220,000
8/7/2025 Bí đỏ kg 10 9,000 90,000
8/7/2025 Cải thìa kg 20 9,000 180,000
8/7/2025 Rau nêm kg 0.5 20,000 10,000
8/8/2025 MTQ có số GD 76262.115842 ủng hộ KTX 500,000
8/8/2025 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000
8/8/2025 Chị Hoài Thương ủng hộ KTX 400,000
8/8/2025 Cá Basa CK kg 40 37,000 1,480,000
8/8/2025 Phí vc lượt 1 30,000 30,000
8/9/2025 Chị ADTB CMTX T8 500,000
8/9/2025 Chị Diễm ủng hộ KTX 500,000
8/9/2025 Chị Bích Hạnh (Q8) ủng hộ KTX 500,000
8/9/2025 Chị Bảy ủng hộ KTX 300,000
8/9/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/8/25 (181 phiếu) 362,000
8/9/2025 Chuối kg 220,000
8/9/2025 Bao đựng canh kg 2 38,000 76,000
8/9/2025 Bao 30 kg 2 35,000 70,000
8/9/2025 Dưa leo kg 20 7,000 140,000
8/9/2025 Bầu kg 20 7,000 140,000
8/9/2025 Cà chua kg 10 10,000 100,000
8/9/2025 Hành lá kg 1 15,000 15,000

8/11/2025 GĐ anh Bảo  (Q8) ủng hộ KTX 1,000,000
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8/11/2025 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) CMTX T8 500,000
8/11/2025 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) CMTX T8 200,000
8/11/2025 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) CMTX T8 200,000
8/11/2025 GĐ Ngọc Nghi (Q12) ủng hộ KTX 500,000
8/11/2025 Chị Nguyen Thi Tu ủng hộ KTX 100,000
8/12/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/8/25 (200 phiếu) 400,000
8/12/2025 Chuối kg 220,000
8/12/2025 Dưa leo kg 20 5,000 100,000
8/12/2025 Bí xanh kg 15 100,000
8/12/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
8/12/2025 Ống xả bồn rửa chén cái 5 78,000
8/13/2025 Chị Thu Hien ủng hộ KTX 5,000,000
8/14/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/8/25 (227 phiếu) 454,000
8/14/2025 Bạn Hồng Bỉnh Phong ủng hộ KTX 200,000
8/14/2025 Dưa leo kg 10 5,000 50,000
8/14/2025 Giá kg 5 8,000 40,000
8/14/2025 Hành tây kg 10 10,000 100,000
8/14/2025 Húng cây kg 0.5 30,000 15,000
8/14/2025 Rau răm kg 0.5 20,000 10,000
8/14/2025 Chanh kg 3 35,000
8/14/2025 Chuối kg 220,000
8/14/2025 Hành phi kg 1 128,000 128,000
8/14/2025 Bánh ướt kg 45 16,000 720,000
8/15/2025 Tiền nước T8 tháng 1 819,454 819,454
8/16/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/8/25 (252 phiếu) 504,000
8/16/2025 Bí xanh kg 10 7,000 70,000
8/16/2025 Cải ngọt kg 20 8,000 160,000
8/16/2025 Hành lá kg 1 15,000 15,000
8/16/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
8/16/2025 Chuối kg 220,000
8/16/2025 Phiếu giữ xe cuốn 10 9,000 90,000
8/16/2025 Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
8/16/2025 Thịt đùi heo kg 10 105,000 1,050,000
8/16/2025 Phí Internet quán cơm T7/25 tháng 1 359,000 359,000
8/16/2025 Phí ĐT bàn quán cơm T7/25 tháng 1 34,000 34,000
8/17/2025 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 200,000
8/19/2025 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 200,000
8/19/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/8/25 (276 phiếu) 552,000
8/19/2025 Hỗ trợ quỹ cơm Cần Thơ lần 1 30,000,000 30,000,000
8/19/2025 Chuối kg 220,000
8/19/2025 Tỏi kg 2.7 102,000
8/19/2025 Cải ngọt kg 15 8,000 120,000
8/19/2025 Thịt xay kg 10 105,000 1,050,000
8/19/2025 Chả cá basa hấp kg 10 35,640 356,400
8/19/2025 Chả cá basa tươi kg 10 35,640 356,400
8/19/2025 Cá Basa CK kg 35 37,000 1,295,000
8/19/2025 Phí vc lượt 1 30,000 30,000
8/20/2025 MTQ có số GD 0348067458 ủng hộ KTX 10,000
8/20/2025 Chị Hoang Bao Ngoc ủng hộ KTX 500,000
8/20/2025 Phí VS T7/25 tháng 1 272,000 272,000
8/21/2025 Cô Thánh Nữ ủng hộ KTX 500,000
8/21/2025 Lãi STK 6T 13,989,473
8/21/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/8/25 (229 phiếu) 458,000
8/21/2025 Chuối kg 220,000
8/21/2025 Bắp cải kg 20 8,000 160,000
8/21/2025 Mướp kg 15 8,000 120,000
8/21/2025 Mồng tơi kg 5 8,000 40,000
8/21/2025 Hành lá kg 1 15,000 15,000
8/21/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
8/21/2025 Cà chua kg 10 13,000 130,000
8/21/2025 Phií nhận 2 thùng thanh long lượt 1 100,000 100,000
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8/22/2025 Chị KLHuong   T8 200,000
8/22/2025 Chả cá basa hấp kg 5 35,640 178,200
8/23/2025 Anh/chị Nguyen Duc, Vo Thi Sam, Doan Thi Nghi ủng hộ KTX 500,000
8/23/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/8/25 (144 phiếu) 288,000
8/23/2025 Chị Xuân  (Q10) ủng hộ KTX 500,000
8/23/2025 Dưa leo kg 20 8,000 160,000
8/23/2025 Bí xanh kg 15 8,000 120,000
8/23/2025 Chuối kg 120,000
8/25/2025 Lãi T8 ATM 3,974
8/26/2025 MTQ có số GD 35369.030610 ủng hộ KTX 5,000,000
8/26/2025 Doan Chuck ủng hộ KTX 76,234,500
8/26/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/8/25 (187 phiếu) 374,000
8/26/2025 Anh Lê Minh Bằng  (Tiền Giang) ủng hộ KTX 2,000,000
8/26/2025 Rau muống kg 15 8,000 120,000
8/26/2025 Đu đủ xanh kg 15 8,000 120,000
8/26/2025 Chuối kg 100,000
8/26/2025 Thịt đùi heo kg 8 105,000 840,000
8/27/2025 MTQ có số GD 152751.0602200467 ủng hộ KTX 100,000
8/28/2025 MTQ có số GD 29370.110340 ủng hộ KTX 6,000
8/28/2025 Anh Huynh Van Tha ủng hộ KTX 500,000
8/28/2025 Bà Huỳnh Cam (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000
8/28/2025 Chị Tú Quân ủng hộ KTX 1,000,000
8/28/2025 Chị Trần Ngọc Quỳnh Anh, Trần Ngọc Trâm Anh ủng hộ KTX 1,000,000
8/28/2025 Chị Thanh  (Q6) ủng hộ KTX 3,000,000
8/28/2025 Chị Chi  (Q6) ủng hộ KTX 500,000
8/28/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/8/25 (225 phiếu) 450,000
8/28/2025 Thịt heo xay kg 10 105,000 1,050,000
8/28/2025 Chả cá basa hấp kg 10 35,640 356,400
8/28/2025 Chả cá basa tươi kg 10 35,640 356,400
8/28/2025 Dưa leo kg 15 10,000 150,000
8/28/2025 Bí xanh kg 15 10,000 150,000
8/28/2025 Chuối kg 220,000
8/29/2025 Tran Thi Ngoc Thuy ủng hộ KTX 200,000
8/29/2025 Chị Bao Toan ủng hộ KTX 300,000
8/29/2025 Anh(chị) Hao Pham ủng hộ KTX 1,702,367
8/29/2025 Anh Hùng  (Q11) ủng hộ KTX 5,000,000
8/30/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/8/25 (278 phiếu) 556,000
8/30/2025 Hành tây kg 5 12,000 60,000
8/30/2025 Khoai tây kg 10 14,000 140,000
8/30/2025 Cà rốt kg 10 12,000 120,000
8/30/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
8/30/2025 Rau quế kg 1 25,000 25,000
8/30/2025 Sả kg 3 40,000
8/30/2025 Ngò gai kg 0.5 30,000 15,000
8/30/2025 Chuối kg 220,000
8/30/2025 Dừa tươi trái 10 13,000 130,000
8/30/2025 Gia vị nấu bò kho gói 20 4,500 90,000
8/30/2025 Chi lương kế toán T8/25 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
8/30/2025 Chi lương tháng 8/25 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
8/30/2025 Chi lương  Trịnh Thị Lịch công nhật 3 120,000 360,000

TỔNG CỘNG 147,326,314    64,846,919         

DƯ CUỐI KỲ 4,246,369,401    
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